
Tổng cộng Lái xe Bảo vệ
Tạp vụ, 

vệ sinh

I Cơ quan hành chính Nhà nước

1 Văn phòng HĐND và UBND huyện 6 2 2 2

II Đơn vị sự nghiệp công lập 

1 Trung tâm Kỹ thuật - Nông nghiệp huyện 3 2 1

2
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình huyện
6 5 1

3 Trường Mầm non Tiên Kỳ 2 2

4 Trường Mẫu giáo Tiên Mỹ 2 2

5 Trường Mẫu giáo Tiên Phong 2 2

6 Trường Mẫu giáo Tiên Thọ 2 2

7 Trường Mẫu giáo Tiên Lộc 2 2

8 Trường Mẫu giáo Tiên Lập 2 2

9 Trường Mẫu giáo Tiên An 2 2

10 Trường Mẫu giáo Tiên Hiệp 2 2

11 Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc 2 2

12 Trường Mẫu giáo Tiên Lãnh 2 2

13 Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh 2 2

14 Trường Mẫu giáo Tiên Châu 2 2

15 Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm 2 2

16 Trường Mẫu giáo Tiên Hà 2 2

17 Trường Mẫu giáo Tiên Sơn 2 2

18 Trường Tiểu học Kim Đồng 2 2

19 Trường Tiểu học Tiên Mỹ 2 2

20 Trường Tiểu học Tiên Phong 2 2

21 Trường Tiểu học Tiên Thọ 2 2

22 Trường Tiểu học Tiên Lộc 2 2
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23 Trường Tiểu học Tiên Lập 2 2

24 Trường Tiểu học Tiên An 2 2

25 Trường Tiểu học Tiên Hiệp 2 2

26 Trường Tiểu học Tiên Lãnh 2 2

27 Trường Tiểu học Mính Viên 3 3

28 Trường Tiểu học Tiên Châu 2 2

29 Trường Tiểu học Tiên Hà 2 2

30 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 2 2

31 Trường THCS Lý Tự Trọng 2 2

32 Trường THCS Võ Thị Sáu 2 2

33 Trường THCS Lê Văn Tám 2 2

34 Trường THCS Trần Ngọc Sương 2 2

35 Trường THCS Lê Đình Chinh 2 2

36 Trường THCS Lê Quí Đôn 2 2

37 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 2 2

38 Trường THCS Quang Trung 2 2

39 TrườngTH&THCS Trần Quốc Toản 2 2

40 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 2 2

41 Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm 2 2

42 Trường THCS Nguyễn Trãi 2 2

43 Trường TH-THCS Nguyễn Du 3 3

44 Trường THCS Lê Hồng Phong 2 2

45 Trường THCS Lê Cơ 2 2
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